
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2019Số: 190001460/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC
THANH

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 01/2019/HPT-CBA  Ngày: 05/12/2019

2. Địa chỉ: A20 Hoàng Quốc Việt, Khu Phố 4, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí
Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi ổ bụng

Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 13485:2016

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: Karl Storz SE & Co. KG

Địa chỉ chủ sở hữu: Dr.-Karl-Storz-Straße 34. 78532 Tuttlingen, Germany

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: (08) 3785 3388 Điện thoại di động:

Địa chỉ: A20 Hoàng Quốc Việt, Khu Phố 4, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí
Minh

Tên cơ sở: Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Hoàng Phúc Thanh(1)

1 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

2 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

3 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. x

4 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

5 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

6 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8 x



7 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

8 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

9 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

10 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết
bị y tế nhập khẩu hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết
bị y tế đối với TTBYT sản xuất trong nước

x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền

*



1 
  

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

1 Dao mở môn vị, cỡ 3 mm Cái 26167DFS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

2 Kềm mang kim cỡ nhỏ, 30 cm Cái 26167FN 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

3 Kềm mang kim cỡ nhỏ, cỡ 3 mm Cái 26167FNS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

4 Kim sinh thiết gan MENGHINI Cái 26167GN 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

5 Van khóa 2 chiều Cái 26167H 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

6 Ống bơm hút dịch, 3 mm Cái 26167LH 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

7 Ống bơm hút dịch, 3 mm Cái 26167LHS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

8 Bộ Ống thông buồng tử cung COHEN Cái 26168UNK 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

9 Dao xẻ ống mật, cỡ 5 mm Cái 26169DK 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

10 Kim CUETO, hình chữ U Cái 26173AL 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

11 
Dụng cụ khâu lỗ trocar qua da, 2.8mm, 

17cm 
Cái 26173AM 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

12 Ống hút và tưới dịch, 5 mm Cái 26173BN 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

13 Kềm giữ kim hàm mỏ vẹt Cái 26173CE 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

14 Dụng cụ banh hình rẻ quạt Cái 26173FP 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

15 Kềm giữ kim cỡ lớn, 5 mm, 33 cm Cái 26173KAL 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

16 Kềm giữ kim cỡ lớn, 5 mm, 33 cm Cái 26173KC 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

17 Kềm giữ kim cỡ lớn, 5 mm, 33 cm Cái 26173KL 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

18 Kềm giữ kim cỡ lớn, 5 mm, 33 cm Cái 26173KPF 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

19 Kềm mang kim , 5 mm, 33 cm Cái 26173SKG 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

20 Kềm mang kim RASSWEILER Cái 26173SKL 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

21 Dụng cụ định vị u cơ CIRAVOLO Cái 26175BB 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

22 Dụng cụ định vị u cơ Cái 26175BL 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

23 Que thăm dò CROCE-OLMI Cái 26175CK 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

24 Que thăm dò, có đánh dấu cm Cái 26178T 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

25 Que đẩy chỉ, 5 mm, 36 cm Cái 26596D 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

26 
Rotocut G2, tiêu chuẩn, đường kính 11 

mm 
Cái 26721RC 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

27 Cổng dụng cụ, 2 kênh Cái 27001GF 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

28 Cổng dụng cụ, cỡ lớn Cái 27001GG 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

29 Ống soi niệu quản - bể thận, 8 Fr., 43 cm Cái 27001LK 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

30 
Ống soi quang học HOPKINS® 30°, 4 

mm, 30 cm 
Cái 27005BA 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

31 
Bộ Ống soi bàng quang - niệu đạo dùng 

cho trẻ em 
Cái 27030KAK 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

32 Kềm gắp dị vật, 40 cm Cái 27034FK 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

33 Đầu nối Cái 27040LB 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

34 Nòng trong đầu tù Cái 27040OC 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

35 
Nòng trong đầu tù, mũi điều chỉnh được, 

24/26 Fr. 
Cái 27048CK 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

36 Vỏ ngoài ống soi cắt đoạn, 26 Fr., Set Cái 27050SCK 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

37 Nòng trong SCHMIEDT Cái 27051B 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

38 Tay cắt thụ động KUNTZ Cái 27056LB 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

39 
Dao nghiền mô, đường kính 4 mm, dài 

40 cm 
Cái 27056LM 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

40 Kềm gắp dị vật, 28 cm Cái 27071TJ 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

41 Kềm lấy sinh thiết, 28 cm Cái 27071ZJ 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

42 Kim nong thận, đường kính 3 mm Cái 27091A 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

43 
Ống thủy tinh dùng thay thế, dùng cho 

27218 LO 
Cái 27218EL 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

44 
Xy lanh REINER-ALEXANDER, 150 

cc 
Cái 27218LO 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

45 Ống soi quang học HOPKINS® 6° Cái 27293AA 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

46 
Hộp ngâm khử trùng dụng cụ, 740 x 220 

x 132 
Cái 27646 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

47 Chổi vệ sinh, 11 mm, 35 cm Cái 27650A 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

48 Chổi vệ sinh, 7 mm, 35 cm Cái 27650B 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

49 Chổi vệ sinh, 2.5 mm, 35 cm Cái 27650C 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

50 Bàn chải vệ sinh dụng cụ Cái 27652 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

51 Dầu bôi trơn dụng cụ, 50 ml Cái 27656B 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

52 Mỡ bôi trơn cho van khóa Cái 27657 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

53 Kem vệ sinh mặt kính ống soi, ống 5 gr. Cái 27661 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

54 Hộp nhựa dùng tiệt trùng và bảo quản Cái 27717D 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

55 Cây nong 1 bước cho MIP M, 15/16 Fr. Cái 27830AA 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

56 Cây nong 1 bước cho MIP M Cái 27830AB 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

57 Cây nong 1 bước, 21/22 Fr. Cái 27830AC 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

58 Vỏ ngoài phẫu thuật, 15/16 Fr. Cái 27830BA 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

59 Vỏ ngoài phẫu thuật cho vị trí ngửa Cái 27830BAS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

60 Vỏ ngoài phẫu thuật, 16.5/17.5 Fr. Cái 27830BB 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

61 Vỏ ngoài phẫu thuật cho vị trí ngửa Cái 27830BBS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

62 Vỏ ngoài phẫu thuật, 21/22 Fr. Cái 27830BC 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

63 Vỏ ngoài phẫu thuật cho vị trí ngửa Cái 27830BCS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

64 Ống chặn cho MIP M Cái 27830CF 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

65 Ống chặn cho vị trí ngửa Cái 27830CFS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

66 Kẹp gắp, 5 Fr. Cái 27830FK 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

67 Kềm lấy sinh thiết, 5 Fr. Cái 27830FL 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

68 Kẹp gắp sỏi 3 chấu Cái 27830H 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

69 Bộ Ống soi thận qua da MIP M Cái 27830KAK 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

70 Kéo cắt, 5 Fr., Cái 27830S 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

71 Lưỡi cưa Cái 28207SLA 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

72 Lưỡi cưa Cái 28207SLB 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

73 Nắp đậy, màu đen, 5 cái Cái 30100XA 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

74 Nắp đậy, màu xanh, 5 cái Cái 30100XB 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

75 Nòng trong trocar Cái 30103A 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

76 Trocar, cỡ 11 mm Cái 30103GZG 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

77 Ống thông, không van, cỡ 11 mm Cái 30103H2 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

78 Van đa năng, cỡ 11 mm Cái 30103M1 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

79 Trocar, cỡ 11 mm Cái 30103MA 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

80 Trocar, cỡ 11 mm Cái 30103MP 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

81 Nòng trong trocar, đầu hình tháp Cái 30103P 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

82 Dụng cụ giảm 11/5 mm Cái 30103RE 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

83 Van đậy, cỡ 10 mm, đóng gói 10 cái Cái 30103-XV10 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

84 Trocar, cỡ 13.5 mm Cái 30108GZG 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

85 Van đậy, cỡ 13 mm Cái 30108-XV13 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

86 Trocar, cỡ 3.5 mm Cái 30114GK 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

87 Vỏ ngoài trocar, 6 cm Cái 30120G 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

88 Nòng trong trocar Cái 30120K 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

89 Van silicon tự đóng, 6 mm Cái 30120L1 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

90 Nòng trong trocar, đầu hình tháp Cái 30120Q 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

91 Vỏ ngoài trocar, có vòng xoắn, 6 mm Cái 30120TX1 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

92 Vỏ ngoài trocar nhựa, 5 cái Cái 30120X 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

93 Van trái khế Silicon, 5 cái Cái 30120Y 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

94 Van Silicon tự đóng, cỡ 11 mm Cái 30123L1 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

95 Nòng trong trocar Cái 30123P 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

96 Trocar, cỡ 11 mm Cái 30123TPS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

97 Vỏ ngoài trocar, có vòng xoắn, 11 mm Cái 30123TS1 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

98 Van trái khế silicon, 5 cái Cái 30123Y 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 



15 
  

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

99 Ống giảm, 11/5 mm Cái 30140DB 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

100 Dụng cụ giảm, 11/5 mm Cái 30141DB 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

101 Trocar, cỡ 6 mm Cái 30160GYK 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

102 Trocar, cỡ 6 mm Cái 30160GZG 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

103 Trocar, cỡ 6 mm Cái 30160GZK 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

104 Ống thông, không van, 6 mm Cái 30160H2 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

105 Van trocar đa năng, cỡ 6 mm Cái 30160M1 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

106 Trocar, cỡ 6 mm Cái 30160MP 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

107 Nòng trong Trocar, đầu hình tháp Cái 30160P 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

108 Dụng cụ giảm 6/3 mm Cái 30160RE 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

109 Van đậy, cỡ 5 mm, đóng gói 10 cái Cái 30160-XV5 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

110 Kềm giữ kim KOH, tháo lắp được, Cái 30173FPL 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

111 Kềm mang kim Cái 30200FNS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

112 Ống vỏ ngoài với ruột kéo, 2mm Cái 30210MSS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

113 Kẹp gắp loại CLICKLINE, 2mm Cái 30221KJS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

114 Kéo loại CLICKLINE, 2mm Cái 30221MSS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

115 Kẹp gắp loại CLICKLINE Cái 30261AS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

116 Ống vỏ ngoài CLICKLINE có ruột kéo Cái 30310EHS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

117 Ống vỏ ngoài và ruột kéo CLICKLINE Cái 30310MWS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

118 
Kẹp sinh thiết loại CLICKLINE, 

3mm/20cm 
Cái 30321DBS 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

119 Kéo loại CLICKLINE, 3mm Cái 30321EHS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

120 Kẹp gắp loại CLICKLINE, 3mm Cái 30321KS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

121 Kẹp gắp loại CLICKLINE, 3 mm Cái 30321MDS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

122 Kéo loại CLICKLINE, 3mm Cái 30321MWS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

123 Kẹp gắp loại CLICKLINE, 3mm Cái 30321ULS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

124 Kẹp gắp loại CLICKLINE, 3mm Cái 30322ONS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

125 Kẹp gắp loại CLICKLINE, 3mm Cái 30352ONS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

126 
Ruột Kềm gắp clip dùng cho clip của 

Ethicon 
Cái 30440ET 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

127 Ruột kẹp clip, PILLING-WECK Cái 30440LR 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

128 Ống vỏ ngoài kim loại Cái 30444A 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

129 Tay cầm kim loại, có khóa Cái 30444H 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

130 Kẹp giữ clip Cái 30444LR 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

131 
Clip bằng titan PILLING-WECK, 16x 

10 
Cái 30460AL 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

132 Dụng cụ vén gan, tháo lắp được, 5 mm Cái 30623F 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

133 Dụng cụ vén gan, tháo lắp được, 10 mm Cái 30623FP 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

134 Dụng cụ banh tháo rời được Cái 30623VR 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

135 Tay cầm có van Trumpet Cái 30804 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

136 Tay cầm, có khóa 2 chiều Cái 30805 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

137 Trocar, cỡ 11 mm Cái 31103MC 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

138 Trokar, cỡ 6 mm Cái 31160MC 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

139 Tay cầm nhựa cho dụng cụ CLICKLINE Cái 33121 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

140 Tay cầm nhựa CLICKLINE Cái 33122 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

141 Tay cầm nhựa CLICKLINE Cái 33126 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

142 Tay cầm kim loại CLICKLINE Cái 33131 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

143 Tay cầm kim loại ClickLine Cái 33132 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

144 Tay cầm kim loại CLICKLINE, có khóa Cái 33166 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

145 
Vỏ ngoài kim loại cho dụng cụ 

ClickLine 
Cái 33300 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

146 Ruột kẹp phẫu tích CLICKLINE Cái 33310A 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

147 Ruột kẹp CLICKLINE Cái 33310AF 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

148 Ruột kẹp phẫu tích CLICKLINE Cái 33310C 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

149 Ruột kẹp loại CLICKLINE Cái 33310CK 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

150 Ruột kẹp CLICKLINE Cái 33310FM 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

151 Ruột kẹp phẫu tích CLICKLINE Cái 33310ME 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

152 Ruột kẹp phẫu tích CLICKLINE Cái 33310ML 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

153 Ruột kẹp loại CLICKLINE Cái 33310OD 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

154 Ruột kẹp phẫu tích CLICKLINE Cái 33310R 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

155 Ruột kẹp phẫu tích CLICKLINE Cái 33310UL 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

156 Ruột kẹp phẫu tích CLICKLINE Cái 33310UM 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

157 Ruột kẹp loại CLICKLINE Cái 33310WTD 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

158 Kẹp ruột loại CLICKLINE Cái 33322C 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

159 Kẹp gắp KELLY loại CLICKLINE Cái 33322ML 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

160 Kẹp gắp loại CLICKLINE Cái 33322UL 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

161 Ống vỏ ngoài, bọc cách điện Cái 33500 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

162 Ruột kẹp CLICKLINE Cái 33510BC 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

163 Ruột kẹp CLICKLINE Cái 33510RG 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

164 Ruột kẹp CLICKLINE Cái 33510UM 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

165 Ruột kéo CLICKLINE Cái 34310EH 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

166 Ruột kéo CLICKLINE Cái 34310MA 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

167 Ruột kéo CLICKLINE Cái 34310MA-S 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

168 Ruột kéo CLICKLINE Cái 34310MD 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

169 Ruột kéo CLICKLINE Cái 34310MS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

170 Kéo cắt chỉ CLICKLINE Cái 34321EH 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

171 Kéo loại CLICKLINE Cái 34321MA 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

172 Tay cầm bơm hút dịch Cái 37113A 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

173 Ống hút và tưới dịch, dài 36cm Cái 37360LH 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

174 Điện cực phẫu tích và đốt cầm máu Cái 37370SC 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

175 Ống hút và tưới dịch, dài 36cm Cái 37560LH 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

176 Tay cầm nhựa RoBi® Cái 38151 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

177 Ống vỏ ngoài kim loại RoBi® Cái 38600 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

178 Ruột kéo RoBi® Cái 38610MW 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

179 Ruột kẹp RoBi® Cái 38610ON 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

180 
Đầu nối tưới rửa cho ống hút đốt cầm 

máu 
Cái 39105C 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

181 
Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa dùng tiệt 

trùng 
Cái 39301BS 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

182 
Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa, 

532x254x165mm 
Cái 39312X 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 



27 
  

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

183 
Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa, 

530x250x145mm 
Cái 39351J 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

184 Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa Cái 39360BK 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

185 Trocar, loại mềm, cỡ 6 mm Cái 40120NAL 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

186 Ống hút và đốt cầm máu Cái 40170LB 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

187 Ống hút và đốt cầm máu, 5 mm Cái 40270LB 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

188 Ống hút và tưới dịch Cái 40360LH 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

189 Ống bơm hút dịch Cái 40560LH 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

190 Đầu nối vệ sinh Cái 41200RA 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

191 Đầu nối vệ sinh cho DrillCut®-X Cái 41250RA 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

192 
Vỏ ngoài cách điện kèm theo ruột kéo 

CLICKLINE 
Cái 43210LM 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

193 
Vỏ ngoài cách điện kèm theo ruột kéo 

CLICKLINE 
Cái 43210MT 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

194 Kẹp phẫu tích nhu mô loại CLICKLINE Cái 43231LVS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

195 Kẹp phẫu tích nhu mô loại CLICKLINE Cái 43237LGR 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

196 Kẹp phẫu tích Phổi loại CLICKLINE Cái 43237LHF 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

197 Kẹp phẫu tích nhu mô loại CLICKLINE Cái 43237LSR 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

198 Kẹp phẫu tích nhu mô loại CLICKLINE Cái 43244LLP 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

199 
Kẹp phẫu tích khối u nhỏ trong Phổi 

CLICKLINE 
Cái 43244LRP 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

200 Kẹp gắp loại CLICKLINE Cái 43244MFP 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

201 Kẹp phẫu tích CLICKLINE Cái 43249LKP 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

202 Kéo loại CLICKLINE Cái 43249LMP 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

203 Kéo loại CLICKLINE Cái 43249MTP 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

204 Kẹp phẫu tích RoBi® KELLY Cái 48551LK 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

205 Đầu kẹp mạch máu Cái 49310DH 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

206 Đầu kẹp mạch máu Cái 49310DI 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

207 Dụng cụ kẹp mạch máu Cái 49310DJ 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

208 Kẹp nội soi ổ bụng, 10 mm Cái 49310SB 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

209 Kẹp mạch máu, 10 mm, 30 cm Cái 49310VC 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

210 Kẹp gắp loại CLICKLINE Cái 49531DD 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

211 Kính phân cực 3D, không mờ sương Cái TM003 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

212 
Dây quang CALCULASE III, 365 µm, 

tái sử dụng được 
Cái UL008S5 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

213 Bộ dây, 37112 A, 37113 A, 37112 RV Cái 031133-10 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

214 Bộ dây bơm hơi có bộ lọc khí Cái 031200-10 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

215 Trocar, cỡ 2.5 mm Cái 11603GK 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

216 Kềm kẹp clip, hàm cong sang trái, 30 cm Cái 12067NL 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

217 
Bộ dây silicon dùng cho máy bơm CO2 

ENDOFLATOR® 
Cái 20400143 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

218 
Ống soi quang học HOPKINS® 0°, 10 

mm, 31 cm 
Cái 26003AA 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

219 
Ống soi quang học HOPKINS® 30°, 10 

mm, 31 cm 
Cái 26003BA 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

220 
Ống soi quang học HOPKINS® 45°, 10 

mm, 31 cm 
Cái 26003FA 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

221 
Ống soi quang học HOPKINS® 30°, 

đường kính 2,4 mm 
Cái 26005BAK 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

222 
Ống soi quang học HOPKINS® 0°, 

5mm, 24cm 
Cái 26011AA 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

223 
Ống soi quang học HOPKINS® 30°, 5 

mm, 24 cm 
Cái 26011BA 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

224 Nòng trong đầu tù Cái 26040OC 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

225 Vỏ ngoài ống soi cắt đoạn, 26 Fr. Cái 26040SLK 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

226 
Ống soi quang học HOPKINS® 45°, 5 

mm, 29 cm 
Cái 26046FA 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

227 Tay cắt dùng trong sản khoa Cái 26050E 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

228 
Ống soi quang học HOPKINS® 30°, 4 

mm, 30 cm 
Cái 26105BA 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

229 Kim bơm hơi ổ bụng, 13 cm Cái 26120JL 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

230 
Vỏ ngoài thăm khám, đường kính 5.1 

mm 
Cái 26163VK 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

231 Cây đẩy chỉ, cỡ 3 mm Cái 26167D 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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